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	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /BC-UBND

	DỰ THẢO



	Đà Nẵng, ngày      tháng 11 năm 2025



BÁO CÁO
     Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết số: 27/2021/NQ-HĐND, 07/2024/NQ-HĐND, 08/2022/NQ-HĐND, 23/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam và Điều 4, Điều 5 Nghị quyết số 202/NQ-HĐND thành phố Đà Nẵng (cũ) về chính sách đối với trẻ em, học sinh và cơ sở 
giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi[footnoteRef:1] [1:   Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2026, Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 23/01/2024 của HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) về Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) ngày 21/4/2022 quy định kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND. Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 Quy định chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.] 

  

A. Quy mô phát triển mạng lưới trường lớp các cấp học 
Năm học 2024-2025, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của thành phố có 199 trường. Trong đó có: 
- Trường Mầm non, mẫu giáo: 63 trường;
- Trường tiểu học: 52 (23 trường tiểu học bán trú)
- Trường trung học cơ sở: 66, kể cả 04 trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) cấp THCS, 21 trường THCS bán trú, 25 trường TH&THCS (10 trường bán trú)
-  Trường trung học phổ thông (THPT): 14 trường, 4 trường PTDTNT THPT và trường PTDTNT THCS&THPT: (01 PTDTNT THPT, 03 PTDTNT có 2 cấp THCS &THPT). 
Tổng số trẻ và học sinh đi học tính đến cuối năm học 2024 - 2025 là 64.950, trong đó, trẻ mẫu giáo-mầm non: 20.397 (mầm non: 10.217, mẫu giáo: 10.180), TH: 18.452, THCS: 11.313, TH & THCS: 6.991, THPT: 7.797. 
B. Đánh giá kết quả thực hiện các chính sách
I. Chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2026 (gọi tắt là Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND) và Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 23/01/2024 của HĐND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND tỉnh (gọi tắt là Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND)
1. Mặt tích cực
Chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông là người (DTTS) có đăng ký thường trú tại tỉnh Quảng Nam (cũ) đang theo học tại các cơ sở giáo dục nhưng không đảm bảo điều kiện để được hưởng chế độ hỗ trợ tiền ăn theo các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 105/2020/NĐ-CP[footnoteRef:2] và Nghị định số 116/2016/NĐ-CP[footnoteRef:3] đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tỉnh đến công tác chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ, tạo điều kiện cho trẻ em có quyền được học tập, phát triển toàn diện về thể chất và đời sống tinh thần. Chính sách cũng là cơ chế tạo sự công bằng trong phát triển giáo dục, thể hiện tính nhân văn, thúc đẩy quá trình học tập của học sinh và mang lại những kết quả tốt đẹp trong tương lai.  [2:  Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/92020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.]  [3:  Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn (được thay thế bởi Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ )] 

Các chính sách hỗ trợ đã tác động tích cực đến công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản về giáo dục; học sinh có điều kiện đến trường, hạn chế thấp nhất học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi bỏ học. 
2. Kết quả thực hiện hỗ trợ kinh phí.
Thực hiện Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND: 
a) Trẻ em mầm non được quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này: Hỗ trợ tiền ăn trưa 160.000 đồng/trẻ/tháng; thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế và không quá 9 tháng/năm học.
[bookmark: diem_a_2_3]b) Học sinh phổ thông quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 2 Nghị quyết này được hỗ trợ tiền ăn 360.000 đồng/ học sinh/tháng; thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế và không quá 9 tháng/năm học hỗ trợ chi phí học tập 120.000 đồng/học sinh/năm học.
[bookmark: diem_a_3_3]c) Học sinh, sinh viên được quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị quyết này được hỗ trợ học bổng chính sách 900.000 đồng/học sinh/tháng; hỗ trợ trong một năm học, được cấp đủ 12 tháng hoặc có thời gian học năm đầu, năm cuối không đủ 12 tháng thì được cấp theo số tháng thực học của năm đó. Đối với các chương trình đào tạo theo tín chỉ: Học bổng chính sách được cấp theo thời gian đào tạo quy đổi nhưng không vượt quá thời gian đào tạo của ngành, nghề học và trình độ đào tạo tương đương theo hình thức niên chế. Hỗ trợ 01 lần/năm tiền đi lại từ nơi học về gia đình và ngược lại: Học sinh, sinh viên ở các xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Mức hỗ trợ 300.000 đồng/học sinh/năm. Các đối tượng còn lại: Mức hỗ trợ 200.000 đồng/học sinh/năm.
	Tổng kinh phí đã hỗ trợ là: 269.143.980.000 đồng (chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm).
[bookmark: _Hlk214224082]II. Đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 Quy định kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND) và Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND (gọi tắt là Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND)
1. Mặt tích cực 
Chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tỉnh đến công tác chăm lo, giáo dục đối với trẻ em và học sinh phổ thông vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, thuộc các địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP và Nghị định 116/2016/NĐ-CP; qua đó, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục lựa chọn, hợp đồng nhân viên nấu ăn đảm bảo yêu cầu, thực hiện tốt hơn cho các trường trong việc tổ chức bữa ăn học đường đối với trẻ em mầm non và học sinh bán trú.  
2. Kết quả thực hiện hỗ trợ kinh phí 
Thực hiện Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam, các cơ sở giáo dục công lập có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn, đối với cấp học mầm non từ 4.470.000 đồng/tháng/định mức (năm học 2022-2023) được tăng lên 5.400.000 đồng/tháng/định mức (năm học 2023-2024) và 7.020.000 đồng/tháng/định mức (từ năm học 2024-2025 đến nay); Đối với cấp học phổ thông, từ năm học 2022-2023 đến nay, mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh đối với các trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung là 300% mức lương cơ sở (tương đương với 7.020.000 đồng/tháng/định mức).
Tổng kinh phí đã hỗ trợ là: 68.679.420.000 đồng (chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm).				
III. Đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông người đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật tại Điều 4, Điều 5 Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 Quy định chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
1. Mặt tích cực
Chính sách hỗ trợ học sinh khuyết tật được nuôi dạy theo chế độ nội trú tại các cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật công lập và chính sách hỗ trợ cho học sinh các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thuộc xã Hòa Bắc và xã Hòa Phú và Trường Trung học phổ thông Phạm Phú Thứ đã thể hiện sự quan tâm của thành phố đến công tác chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ, tạo điều kiện cho trẻ em có quyền được học tập, phát triển toàn diện về thể chất và đời sống tinh thần. Chính sách cũng là cơ chế tạo sự công bằng trong phát triển giáo dục, quan tâm đến các đối tượng trẻ em, học sinh khó khăn, yếu thế, thể hiện tính nhân văn, góp phần tạo điều kiện để các em được đến trường. 
Các chính sách hỗ trợ đã tác động tích cực đến công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần những gia đình khó khăn được tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản về giáo dục; học sinh có điều kiện đến trường, hạn chế thấp nhất học sinh vùng đồng bào DTTS và học sinh khuyết tật bỏ học. 
2. Kết quả thực hiện hỗ trợ kinh phí 
Theo Điều 4, Điều 5 Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 Quy định chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Nghị quyết 202/2018/NQ-HĐND), các chính sách hỗ trợ cụ thể: 
- Hỗ trợ học sinh khuyết tật được nuôi dạy theo chế độ nội trú tại các cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật công lập (Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Đà Nẵng và Trường Chuyên biệt Tương Lai):  Mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/học sinh/tháng. Thời gian hưởng 09 tháng/năm học.
- Hỗ trợ cho học sinh là người dân tộc thiểu số đang học nội trú tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương và Trường Trung học phổ thông Phạm Phú Thứ. Mức hỗ trợ 1.200.000 đồng/học sinh/tháng. Thời gian hưởng 09 tháng/năm học.
- Hỗ trợ kinh phí để tổ chức bán trú cho học sinh tại các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn xã Hòa Bắc và Hòa Phú của huyện Hòa Vang, cụ thể: 
+ Đối với học sinh tiểu học: Học sinh tiểu học là người dân tộc thiểu số, học sinh thuộc diện hộ nghèo: 560.000 đồng/học sinh/tháng; Học sinh tiểu học thuộc diện hộ cận nghèo, gia đình chính sách (nếu có) 400.000 đồng/học sinh/tháng; Học sinh tiểu học còn lại 300.000 đồng/học sinh/tháng.
+ Đối với học sinh mầm non: Học sinh mầm non là người dân tộc thiểu số 560.000/học sinh/tháng; Học sinh mầm non thuộc hộ nghèo: Ngoài mức hỗ trợ 10% mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ, hỗ trợ thêm để bằng mức hỗ trợ đối với học sinh tiểu học thuộc hộ nghèo; Học sinh mầm non thuộc hộ cận nghèo: Ngoài mức hỗ trợ 10% mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ, hỗ trợ thêm để bằng mức hỗ trợ đối với học sinh tiểu học thuộc hộ cận nghèo; Học sinh mầm non thuộc hộ gia đình chính sách: 400.000 đồng/học sinh/tháng; Học sinh mầm non còn lại 300.000 đồng/học sinh/tháng. Thời gian hưởng 09 tháng/năm học.
+ Hỗ trợ học phẩm cho học sinh là người dân tộc thiểu số đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc xã Hòa Bắc và xã Hòa Phú (cũ): mẫu giáo: 100.000 đồng/ học sinh/ tháng; tiểu học: 180.000 đồng/học sinh/tháng, trung học: 250.000 đồng/học sinh/tháng, thời gian hưởng 09 tháng/năm học; Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương và Trường Trung học phổ thông Phạm Phú Thứ: 400.000 đồng/học sinh/năm học.
+ Hỗ trợ tiền ăn đối với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông là người dân tộc kinh thuộc diện hộ nghèo ở các thôn Giàn Bí, Tà Lang thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang: 560.000 đồng/học sinh/tháng. Thời gian hưởng 09 tháng/năm học.
Tổng kinh phí đã hỗ trợ là: 9.248.302.000 đồng (chi tiết tại Phụ lục 3 đính kèm).
3. Đánh giá chung
Công tác đổi mới giáo dục và đào tạo trong những năm qua luôn được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo được quán triệt sâu sắc trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội. 
Công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo, các chính sách của thành phố được các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm, tập trung chỉ đạo, thực hiện, trong đó có chính sách hỗ trợ cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật và mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Các chính sách hỗ trợ nêu trên đã tác động tích cực đến công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo việc thực hiện các chính sách về phát triển giáo dục toàn diện, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, đặc biệt đảm bảo quyền học tập của trẻ mầm non, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về giáo dục; trẻ mầm non, học sinh có điều kiện đến trường, hạn chế thấp nhất học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi bỏ học, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.
Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, các chính sách cho trẻ mầm non, học sinh vùng đồng bào dân tộc còn có một số hạn chế, khó khăn nhất định, các cơ chế chính sách của trung ương chưa bao phủ hết đối tượng là trẻ mầm non, học sinh người dân tộc thiểu số và miền núi, đối tượng yếu thế là học sinh người khuyết tật. Mặc dù thành phố Đà Nẵng (cũ), tỉnh Quảng Nam đã quyết tâm, tháo gỡ những khó khăn để ban hành các cơ chế, chính sách cho các đối tượng này, tuy nhiên mức kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng này chưa bằng mức hỗ trợ theo chính sách của trung ương, do đó tuy cùng trường, cùng lớp, cùng một bàn ăn nhưng có chế độ ăn khác nhau (đơn cử, học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số được hỗ trợ tiền ăn: 360.000 đồng/học sinh/tháng theo Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND so với 40% mức lương cơ sở/học sinh/tháng (tương đương 936.000 đồng/học sinh/tháng) theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ) tạo tâm lý so sánh giữa các em, gây khó khăn cho nhà trường trong việc tổ chức nấu ăn cho các em.
Để tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thiện các chính sách về giáo dục và đào tạo về phát triển giáo dục toàn diện, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và chăm sóc trẻ em, đặc biệt yêu cầu đảm bảo quyền học tập, chăm sóc trẻ em, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các nhóm yếu thế và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người, cần thiết phải ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật và mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phù hợp với yêu cầu thực tiễn và mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.
C. Sự cần thiết ban hành một Nghị quyết mới 
1. Bảo đảm theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ
Căn cứ Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách (sau đây gọi tắt là Nghị định số 66/2025/NĐ-CP). Theo đó, điểm a, điểm b khoản 4, Điều 14 của Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 quy định như sau: 
a) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: Các chính sách tại Nghị định này được quy định ở mức tối thiểu. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách của địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thể ban hành thêm chính sách hỗ trợ cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên và cơ sở giáo dục ngoài các chính sách quy định tại Nghị định này.
b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chính sách theo quy định tại Nghị định này, trong đó có hướng dẫn việc lựa chọn phương án tổ chức nấu ăn và sử dụng kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh bán trú, học sinh dân tộc nội trú phù hợp với điều kiện thực tế và đối tượng thụ hưởng để thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ. Bảo đảm kinh phí thực hiện chính sách theo quy định tại Nghị định này.
2. Đảm bảo tính pháp lý
Hiện nay, Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn đã hết hiệu lực và đã được thay thế bởi Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025. Do đó, phần căn cứ của Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết 07/2024/NQ-HĐND; Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) không còn phù hợp. Việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hợp nhất thành một Nghị quyết mới (thay thế Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND; Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND) nhằm đảm bảo tính pháp lý, tính liên tục khi thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở các cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi.
Thực hiện chỉ đạo tại điểm b khoản 2 Điều 4 Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 12/8/2025 của HĐND thành phố Đà Nẵng về việc áp dụng, bãi bỏ nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng (cũ) và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam do sắp xếp đơn vị hành chính yêu cầu xử lí đối với các nghị quyết quy phạm pháp luật chỉ áp dụng trong phạm vi hành chính trước sắp xếp: “Tiếp tục rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố tại các kỳ họp tiếp theo để xử lý các Nghị quyết quy định tại Điều 3 Nghị quyết này theo đúng quy định điểm b khoản 2 Điều 54 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 (đã được sửa đổi, bổ sung) phù hợp với điều kiện thực tiễn”.
Ngày 30/10/2025, Ban Pháp chế HĐND thành phố có Công văn số 162/HĐND-PC về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, trong đó thống nhất với kết quả rà soát và đề xuất xử lí kết quả rà soát của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1968/SGDĐT-GDTrH&HSSV[footnoteRef:4]. Ban Pháp chế HĐND thành phố đề nghị Sở GDĐT tham mưu, đề xuất UBND thành phố có văn bản đăng kí xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố gửi Thường trực HĐND thành phố xem xét, xử lý theo quy định. [4:  Công văn số 1968/SGDĐT-GDTrH&HSSV ngày 29/10/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến về kết quả rà soát Nghị quyết số 202/1018/NQ-HĐND, Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND, Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND, Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND. ] 

Trên cơ sở đó, Sở GDĐT đề xuất mức hỗ trợ kinh phí đối với Nghị quyết mới, dựa trên các chính sách hỗ trợ nổi trội quy định tại các Nghị quyết được rà soát. 
3. Đề xuất mức kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết mới
3.1. Hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em mầm non 
Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non là người dân tộc thiểu số, miền núi (DTTS, MN) đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố nhưng không được hưởng chế độ hỗ trợ tiền ăn theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP và Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, Nghị định số 277/2025/NĐ-CP của Chính phủ. 
- Đề xuất mức hỗ trợ tiền ăn: Tăng mức hỗ trợ tiền ăn cho trẻ mầm non, từ 160.000 đồng/trẻ/tháng (mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND) lên 560.000 đồng/trẻ/tháng (bằng mức hỗ trợ cho trẻ mầm non theo điểm a khoản 2 Điều 5 của Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND); thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế và không quá 9 tháng/năm học. 
Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố gồm: trẻ nhà trẻ thuộc đối tượng được hưởng chế độ chính sách tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP; trẻ mẫu giáo thuộc đối tượng được hưởng chế độ chính sách tại Khoản 1, Điều 7, Nghị định 105/2020/NĐ-CP và khoản 1, Điều 6 Nghị định số 277/2025/NĐ-CP.  
- Đề xuất mức hỗ trợ: 560.000 đồng/trẻ/tháng, thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế và không quá 9 tháng/năm học. Ngân sách Trung ương hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, Nghị định số 66/2025/NĐ-CP và Nghị định số 277/2025/NĐ-CP; kinh phí còn lại do ngân sách thành phố đảm bảo.
* Lý do: Hiện nay, mức hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mầm non theo điểm a khoản 2 Điều 5 của Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND thành phố Đà Nẵng (cũ) là 560.000 đồng/trẻ/tháng, với mức ăn này mới cơ bản đảm bảo chế độ kcal/ngày cho trẻ mầm non. Hiện nay, với mức 160.000 đồng/trẻ/tháng (mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND), các trường phải vận động xã hội hóa từ các Mạnh thường quân, Team Nuôi em (các xã thuộc huyện Nam Trà My, Bắc Trà My cũ) để nâng mức tiền ăn, tổ chức bán trú tập trung cho trẻ tại trường để đảm bảo mức năng lượng tối thiểu. 
3.2. Đề xuất mức hỗ tiền ăn, chi phí học tập cho học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật.
Học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố không được hưởng chế độ hỗ trợ tiền ăn theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP; học sinh phổ thông là người khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố không được hưởng chính sách học bổng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 42/2013/TT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 về quy định chính sách về giáo dục đối với học sinh người khuyết tật.
- Đề xuất mức hỗ trợ tiền ăn và chi phí học tập: Tăng mức hỗ trợ tiền ăn từ 360.000 đồng/học sinh/tháng (mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND) lên 1.200.000 đồng/học sinh/tháng. Lý do: Áp dụng Nghị định số 66/2025/NĐ-CP về mức hỗ trợ tiền ăn: 936.000 đồng/học sinh/ tháng và 15 kg gạo), tổng mức hỗ trợ là 1.200.000 đồng/học sinh/tháng bằng mức hỗ trợ theo khoản 1 Điều 5 của Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND; thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế và không quá 9 tháng/năm học.
* Lý do: Hiện nay mức hỗ trợ tiền ăn theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP là 936.000 đồng/học sinh/tháng và 15 kg gạo; do đó kính đề nghị tăng tiền ăn cộng với chi phí đối với học sinh phổ thông là 1.200.000 đồng/học sinh/tháng (bằng mức hỗ trợ theo khoản 1 Điều 5 của Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố Đà Nẵng (cũ).
3.3. Mức hỗ trợ cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật.
Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật đang theo học trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 53/2015/QĐ- TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp.
- Mức hỗ trợ học bổng chính sách: 900.000 đồng/học sinh/tháng (giữ nguyên mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND); thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế và không quá 9 tháng/năm học.
- Mức hỗ trợ tiền đi lại từ nơi học về gia đình và ngược lại:
 + Đối với học sinh, sinh viên ở các xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Mức hỗ trợ 300.000 đồng/học sinh/năm (giữ nguyên mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND).
+ Đối với đối tượng còn lại: mức hỗ trợ 200.000 đồng/học sinh/năm (giữ nguyên mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND).
3.4. Đề xuất mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho trẻ mầm non, học sinh. 
Hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non là đối tượng được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP[footnoteRef:5], Nghị định số 277/2025/NĐ-CP[footnoteRef:6]. [5:  Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.]  [6:  Nghị định số 277/2025/NĐ-CP ngày 20/10/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 218/2025/QH15 ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi] 

- Hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn là: 7.020.000 đồng/01 tháng/45 trẻ em, số dư từ 15 trẻ em trở lên được tính thêm một lần mức hỗ trợ. Mỗi cơ sở giáo dục mầm non được hưởng không quá 05 lần mức hỗ trợ nêu trên/01 tháng và không quá 9 tháng/01 năm học (giữ mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND).
- Ngân sách Trung ương hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020, Nghị định số 277/2025/NĐ-CP; kinh phí còn lại ngân sách thành phố đảm bảo.
Hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh bán trú là đối tượng được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 66/2025/NĐ-CP.
- Mức hỗ trợ kinh phí vụ nấu ăn là: 7.020.000 đồng/01 tháng/45 học sinh, số dư từ 20 học sinh trở lên được tính thêm một lần định mức. Trường hợp có số lượng dưới 45 học sinh bán trú, nhưng có số lượng trên 15 học sinh thì được tính một lần định mức nhưng không quá 9 tháng/năm học (giữ nguyên mức tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND).
Ngân sách Trung ương hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 66/2025/NĐ- CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ Quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách, kinh phí còn lại do ngân sách thành phố đảm bảo.
* Lý do đề xuất: Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND không giới hạn thời gian thực hiện. Từ năm 2022 đến nay các trường PTDTBT và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung đã và đang thực hiện theo Điều 4 Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND với mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh là 300% mức lương cơ sở, tương ứng với 7.020.000 đồng. Cùng với đó, các trường mầm non thực hiện mức hỗ trợ phục vụ nấu ăn là 7.020.000 đồng (theo Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND sửa đổi Điều 3 Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND). Việc tiếp tục áp dụng Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục trong việc hợp đồng nhân viên nấu ăn để duy trì công tác bán trú tại trường, nếu không có chính sách này, các cơ sở giáo dục thuộc các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn sẽ không thực hiện được công tác xã hội hóa từ phụ huynh để chi lương cho nhân viên nấu ăn vì đời sống của nhân dân ở đây còn rất nhiều khó khăn, chất lượng chăm sóc trẻ, học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số sẽ giảm sút rõ rệt nếu không được tổ chức ăn bán trú tại trường.

4. Dự kiến kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết mới 
Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ thực hiện Nghị quyết mới trong thời gian 01 năm: 299.764.000.000 đồng, trong đó:
	TT
	Nguồn ngân sách
	Tổng kinh phí dự toán
	Ghi chú

	1
	Ngân sách trung ương 
	        31.319.000.000
	

	2
	Ngân sách địa phương 
	      253.216.000.000
	

	2.1.
	Ngân sách cấp xã, phường
	      224.431.000.000
	

	2.2.
	Ngân sách cấp thành phố
	        28.785.000.000
	


(Chi tiết tại phụ lục 4 đính kèm).
Trên đây là báo cáo, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2026[footnoteRef:7];  Nghị quyết Quy định kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam[footnoteRef:8]; Điều 4, Điều 5 Nghị quyết số 202/NQ-HĐND[footnoteRef:9] và đề xuất điều chỉnh, hợp nhất thành một Nghị quyết mới./. [7:  Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) qui định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2026, Nghị quyết 07/2024/NQ-HĐND ngày 23/01/2024 của HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) về Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) qui định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ), giai đoạn 2021-2026.]  [8:  Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) quy định kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ), Nghị quyết 23/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) quy định kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.]  [9:  Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND thành phố Đà Nẵng (cũ) quy định chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.] 

	Nơi nhận:
- CT và các PCT UBNDTP; 
- Các Sở: GDĐT, Tài chính, 
Dân tộc và Tôn giáo;
- VP UBND TP: CVP, PCVP;
- Lưu: VT, KGVX. 
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